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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4548/LĐTBXH-VPQGGN
V/v trả lời kiến nghị
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Báo cáo số 127/BC-BTNMT ngày 20/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả triển khai nhiệm vụ của Đoàn công tác 435, 853 của Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và khó khăn, vướng mắc của tỉnh Lai Châu và Điện Biên.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời các kiến nghị của tỉnh Điện Biên mới đề xuất (tại phần II mục B Phụ lục kèm theo Báo cáo số 127/BC- BTNMT) có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi quý Ủy ban./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan: VPCP, TNMT, KHĐT, UBDT, NN&PTNT (để biết);
- Văn phòng Bộ (để theo dõi);
- Lưu: VT, VPQGGN, TCGDNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh
PHỤ LỤC
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN[1]
(Kèm theo Công văn số 4548/LĐTBXH- VPQGGN ngày 26/10/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
1. Kiến nghị số 8:  Có cơ chế cho phép các địa phương được điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CTMTQG GNBV) để phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ chi của địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương.
Trả lời:
Tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP - sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP)[2] quy định cơ quan chủ chương trình thông báo tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hằng năm cho các bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi tiết theo dự án thành phần của từng chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP thì việc lập, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng hoạt động.
Thực hiện quy định trên, căn cứ đề xuất của các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổng hợp, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ trình Quốc hội giao trung hạn vốn đầu tư phát triển và dự toán vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG GNBV hằng năm. Khi cấp có thẩm quyền chưa có quy định mới, việc điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
2. Kiến nghị số 9:  Theo các quyết định phê duyệt các CTMTQG của Thủ tướng Chính phủ, đối với từng CTMTQG quy định khá nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần và nội dung chi tiết thực hiện (khoảng 78 tiểu dự án, nội dung chi tiết); tương ứng giao nhiều nhiệm vụ cho các bộ, ngành trung ương và địa phương phải ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện từ đó dẫn đến việc thực hiện mất nhiều thời gian và nghiên cứu, áp dụng thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn (chờ văn bản hướng dẫn; khi có văn bản hướng dẫn ban hành thì muộn hoặc sau khi ban hành có nội dung không phù hợp dẫn đến khó triển khai thực hiện...). Do vậy, để thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các CTMTQG, đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định của 03 CTMTQG theo hướng tích hợp thành 01 chương trình chung hoặc lồng ghép các nội dung thực hiện cho đồng bộ nhằm tăng cường hơn nữa việc phân cấp, giao quyền, tạo sự chủ động cho các địa phương, đơn vị được quyết định và chịu trách nhiệm với nội dung thực hiện bảo đảm mục tiêu chương trình đề ra.
Trả lời:
a) Việc lồng ghép nội dung thực hiện các CTMTQG
Tại điểm c khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có); giữa các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. Do vậy, đề nghị quý Ủy ban thực hiện theo quy định nêu trên.
b) Việc tích hợp các CTMTQG thành 01 chương trình chung
Bộ LĐTBXH xin ghi nhận và nghiên cứu, để báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.
3. Kiến nghị số 30:  Sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022[3] để một số tiêu chí tài sản quy định phù hợp với tính chất vùng miền hơn tạo thuận lợi trong việc xác định mức độ chính xác trong công tác rà soát hộ nghèo.
Trả lời:
Quy định về phương pháp, bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tại Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH được xây dựng trên cơ sở kế thừa từ giai đoạn 2016-2020; đồng nhất với phương pháp, bộ công cụ khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, bảo đảm thu thập thông tin, đặc trưng của hộ gia đình một cách toàn diện, hệ thống trong mối tương quan logic và khoa học giữa các chỉ tiêu, phù hợp với đặc điểm vùng, miền để ước lượng mức thu nhập (không chấm điểm theo giá trị từng tài sản) và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình, bảo đảm Phản hồi khách quan thực trạng nghèo của hộ gia đình.
Để bảo đảm phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp.
4. Kiến nghị số 31:  Xem xét, hướng dẫn quy định rõ nhóm đối tượng “người lao động có thu nhập thấp” tại Tiểu dự án 1 Dự án 4 CTMTQG GNBV.
Trả lời:
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 124/NQ-CP[4], của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 666/TTg-QHĐP[5] và của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Thông báo số 392/TB-VPCP[6], Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp là đối tượng thụ hưởng Tiểu dự án 1 Dự án 4 thuộc Chương trình.
5. Kiến nghị số 32:  Đề nghị Bộ LĐTBXH xem xét hướng dẫn nội dung hỗ trợ “trang thiết bị phục vụ sản xuất” thuộc CTMTQG GNBV (theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH và khoản 5 Điều 13 Thông tư số 46/2022/TT-BTC).
Trả lời:
Tại điểm đ khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định chi tiết các nội dung hỗ trợ (gồm trang thiết bị phục vụ sản xuất nếu có), mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất tại địa phương. Do vậy, đề nghị quý Ủy ban trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định./.
[1] Tại phần II mục B Phụ lục kèm theo Báo cáo số 127/BC-BTNMT ngày 20/9/2023.
[2] Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
[3] Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo.
[4] Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023.
[5] Công văn số 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.
[6] Thông báo số 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
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